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1 Trực Ninh 1 10 7 4 2 9 5 6 1 10 3 8 2 9 3 8 64 1 Nhì

2 TP Nam Định 7 4 2 9 9 2 4 7 5 6 6 5 1 10 1 10 1 10 63 2 Nhất

3 Hải Hậu 8 3 3 8 1 10 2 9 2 9 4 7 8 3 9 2 5 6 57 3 Nhất

4 Nam Trực 4 7 6 5 5 6 1 10 8 3 4 7 5 6 2 9 53 4 Ba

5 Giao Thuỷ 6 5 8 3 3 8 3 8 4 7 1 10 10 1 6 5 7 4 51 5 Nhì

6 Vụ Bản 2 9 4 7 8 3 10 1 3 8 3 8 6 5 7 4 9 2 47 6 Nhì

7 Xuân Trường 3 8 1 10 7 4 8 3 7 4 5 6 9 2 8 3 4 7 47 6 Nhì

8 Nghĩa Hưng 5 6 10 1 4 7 8 3 9 2 7 4 7 4 3 8 6 5 40 8 Ba

9 Ý Yên 9 2 5 6 6 5 6 5 10 1 9 2 5 6 4 7 10 1 35 9 Ba

10 Mỹ Lộc 10 1 9 2 10 1 7 4 6 5 10 1 2 9 10 1 8 3 27 10 Ba

(Đã kí) (Đã kí)

Giải

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

BẢNG KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN HSG KHỐI THCS
Năm học 2015 - 2016

* Môn Tin học đơn vị Phòng GD&ĐT Nam Trực và Trực Ninh không tham gia xếp giải toàn đoàn. Giải toàn đoàn hạ 01 bậc (Kỹ thuật viên vi phạm quy chế).

Địa lý Hóa học Lịch sử Ngữ văn Sinh học
TT Đơn vị

Tin học Tiếng Anh Toán Vật lí
Tổng 
điểm

Xếp 
thứ

Nam Định, ngày 08 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC

Cao Xuân Hùng

Phòng Khảo thí và KĐCLGD
Trưởng phòng

Nguyễn Xuân Hồng


